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- Việc lấy mẫu ống khói đòi hỏi
những chính sách cưỡng chế thi
hành các quy định pháp luật
nghiêm khắc bởi chi phí cao và
khó khăn trong việc lấy mẫu ống
khói khiến hầu hết các nhà máy

I. Mục tiêu và phạm vi áp dung

khói khiến hầu hết các nhà máy
không muốn tự nguyện thực hiện.

- Dự thảo thông tư khi được ban
hành sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc
tiến hành lấy mẫu khí thải ở Việt
Nam.







• Mục tiêu: Phương pháp 1 cung cấp hướng dẫn xác định
vị trí lỗ lấy mẫu và các điểm hút mẫu khí thải ống khói theo
phương ngang.

Sampling ports

Traverse points

I. Mục tiêu và phạm vi áp dung



• Phạm vi áp dụng:

 Dòng khí chảy theo một hướng xác định

 Tiết diện ngang của ống khói được chia thành những
phần bằng nhau sau đó mỗi điểm lấy mẫu sẽ được đặt
trong các phần này. Phương pháp này được áp dụng

I. Mục tiêu và phạm vi áp dung

trong các phần này. Phương pháp này được áp dụng
cho dòng khí thải được thải ra từ ống khói, ống phóng
không.



• Không được áp dụng trong trường hợp:

 Dòng chảy xoáy

 Ống khói hoặc ống phóng không có đường kính nhỏ
hơn 0,30 m hoặc diện tích tiết diện ngang nhỏ hơn
0.071m2

 Khoảng cách từ điểm lấy mẫu đến điểm chảy rối (cong,

I. Mục tiêu và phạm vi áp dung

 Khoảng cách từ điểm lấy mẫu đến điểm chảy rối (cong,
nở, thắt...) nhỏ hơn 2 lần đường kính về phía đầu
nguồn hoặc nhỏ hơn 0,5 lần đường kính ống khói
(hoặc ống phóng không) về phía cuối nguồn.



I. Mục tiêu và phạm vi áp dung

• Trường hợp ống khói có đường kính nhỏ, cụ thể: 1 m <
D < 3 m Phương pháp 1A



• Các yêu cầu của phương pháp này cần được tính đến
trước khi tiến hành xây dựng 1 nhà máy mới, nếu không
sẽ gây khó khăn cho việc đo đạc phát thải cũng như dẫn
đến những sai số trong các phép đo sau này.



Hai nguyên tắc quan trọng khi
xác định vị trí lấy mẫu

• Lý tưởng: Đoạn B = 8 * D và
đoạn A = 2* D

• Tối thiểu: Đoạn B =2 * D và

II. CÁCH XÁC ĐỊNH

• Tối thiểu: Đoạn B =2 * D và
đoạn A =0,5* D

• Nếu bé hơn tối thiểu cần có
các yêu cầu đặc biệt

• D = Đường kính trong của
ống khói





II. CÁCH XÁC ĐỊNH



Khi xác định vị trí lấy mẫu phục vụ cho việc lấy mẫu bụi

Khi tiêu chí về 8D và 2D được thỏa mãn, số lượng tối thiểu 
các điểm nằm ngang nên được xác định như sau:

(1) 12 điểm cho ống khói hình chữ nhật hoặc hình tròn
Đường kính ống khói (D): D>0.61 m.

(2) 8 điểm cho ống khói hình tròn

II. CÁCH XÁC ĐỊNH

(2) 8 điểm cho ống khói hình tròn
Đường kính ống khói (D) 0.3m<D<0.61 m

(3) 9 điểm cho ống khói hình chữ nhật
Đường kính ống khói (D) 0.3m<D<0.61 m



II. CÁCH XÁC ĐỊNH



Lựa chọn số điểm lấy mẫu tối thiểu theo phương ngang
(bao gồm lấy mẫu bụi)



Kí hiệu
điểm hút mẫu

dọc theo
đường kính
ống khói

Số điểm lấy mẫu trên một đường kính
ống khói

2 4 6 8 10

1 14.6 6.7 4.4 3.2 2.6
2 85.4 25.0 14.6 10.5 8.2
3 X 75.0 29.6 19.4 14.6
4 X 93.3 70.4 32.3 22.6

Khoảng cách từ
mỗi điểm lấy

mẫu đến thành
trong của ống

khói tròn
(được tính bằng
% của đường4 X 93.3 70.4 32.3 22.6

5 X X 85.4 67.7 34.2
6 X X 95.6 80.6 65.8
7 X X X 89.5 77.4
8 X X X 96.8 85.4
9 X X X X 91.8

10 X X X X 97.4

% của đường
kính trong của
ống khói (%D))



Trường hợp chỉ xác định vận tốc dòng (không bao gồm
việc lấy mẫu bụi)

• Đối với ống khói hình tròn: chia mặt phẳng lấy mẫu thành
những đường tròn đồng tâm, các điểm lấy mẫu được chia đều
trên 2 đường kính. Khoảng cách từ mỗi điểm lấy mẫu đến
thành ống khói phụ thuộc vào số điểm lấy mẫu

• Lưu ý: Để đảm bảo tính ổn định dòng khí, điểm lấy mẫu gần

II. CÁCH XÁC ĐỊNH

• Lưu ý: Để đảm bảo tính ổn định dòng khí, điểm lấy mẫu gần
nhất tính từ thành ống khói theo phương ngang phải đảm bảo
một khoảng cách nhất định:

 Đối với ống khói có D ≥ 0,61m

Khoảng cách tối thiểu là 2,5cm.

 Đối với ống khói có D < 0,61m:

Khoảng cách tối thiểu là 1,3cm



Lựa chọn số điểm lấy mẫu tối thiểu theo phương ngang
(không bao gồm lấy mẫu bụi)



Số điểm lấy mẫu Ma trận
9 3 x 3
12 4 x 3
16 4 x 4
20 5 x 420 5 x 4
25 5 x 5
30 6 x 5
36 6 x 6
42 7 x 6
49 7 x 7

Ma trận số điểm lấy mẫu đối với ống khói hình chữ nhật



D = 4 × (diện tích tiết diện/chu vi))

Phân bố 12 điểm lấy mẫu đối với ống khói hình chữ nhật








